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DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT 

 

 

 

 

 

  

BOD : Nhu cầu oxy sinh hóa 

BTNMT : Bộ Tài Nguyên và Môi Trường 

BYT : Bộ y tế 

COD : Nhu cầu oxy hóa học 

CHXHCN : Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

CTNH : Chất thải nguy hại 

CP : Chính phủ 

HTXLNT : Hệ thống xử lý nước thải 

GXN : Giấy xác nhận 

NĐ-CP : Nghị định – Chính phủ 

TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam 

TCVSLD : Tiêu chuẩn vệ sinh lao động 

TNHH : Trách nhiệm hữu hạn 

TSS : Tổng chất rắn lơ lửng (mg/l) 

TT : Thông tư 

PCCC : Phòng cháy chữa cháy 

QCVN : Quy chuẩn Việt Nam 

QĐ : Quyết định 

QLCTNH : Quản lý chất thải nguy hại 
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Đơn vị thực hiện: TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHIỆP II 

1 Phan Văn Hồng Phó Giám đốc Điều phối chung 

2 Nguyễn Văn Huy 
Trưởng phòng Môi 

trường Công nghiệp 
Quản lý QA/QC 

3 Hồ Hữu Thuận Kỹ thuật viên Trưởng nhóm quan trắc 

4 Bùi Thị Thanh Minh Kỹ thuật viên Trưởng nhóm phân tích 

5 Phạm Thị Bích Phượng Kỹ thuật viên Thực hiện báo cáo 

6 Nguyễn Thị Dạ Thảo Kỹ thuật viên Phân tích mẫu 

7 Khổng Doãn An Khang Kỹ thuật viên Quan trắc hiện trường 

8 Thạch Thanh Bình Kỹ thuật viên Quan trắc hiện trường 

9 Phạm Văn Phúc Kỹ thuật viên Quan trắc hiện trường 

 

 

 

 

 

  



Báo cáo Công tác bảo vệ môi trường - Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa năm 2022 

 

Trung tâm Kiểm định Công nghiệp II                                                                           Trang  5 

  

 

GIỚI THIỆU CHUNG 

 

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA  

- Địa chỉ: Khu phố Hương Giang, Phường Long Hương, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh 

Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam. 

- Đại diện công ty: Lê Văn Huy  

- Chức vụ: Tổng Giám đốc. 

- Điện thoại: 0254.2212810 - 0254.2212811 Fax: 0254.3825985 

Giấy đăng ký kinh doanh: 3500701305. Đăng ký lần đầu ngày 01/11/2007; Đăng 

ký thay đổi lần thứ 6, ngày 03/7/2019.   

- Mã số thuế: 3500701305 

- Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước: số 48/GP-UBND, ngày 14/8/2020 do 

UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp. 

- Giấy chứng nhận ISO 14001 (nếu có): Không có 

- Khối lượng sản phẩm của năm báo cáo và năm gần nhất (kèm theo đơn vị đo):  

Năm 2022: 168.575,487 MWh;  

Năm 2021: 672.822,407 MWh 

- Nhiên liệu, điện, nước tiêu thụ của năm 2022: 

•  Khí Gas: 1.527.700, 9 (tr.BTU/năm) 

• Dầu DO: 219,58 (tấn/năm)  

• Điện: 4.508,154 MWh/năm 

• Nước: 66.210 m3/năm 

- Nhiên liệu, điện, nước tiêu thụ của năm báo cáo và năm gần nhất (kèm theo đơn 

vị đo): 

Năm 2022: 

• Khí Gas: 1.527.700, 9 (tr.BTU/năm) 

• Dầu DO: 219,58 (tấn/năm)  

• Điện: 4.508,154 MWh/năm 

• Nước: 66.210 m3/năm 

Năm 2021: 

• Khí gas: 5.832.769, 91 (tr.BTU/năm) 

• Dầu DO:  230,42 (tấn/năm) 

• Điện: 18.894,805 MWh/năm 

• Nước: 110.970 m3/năm 

  



Báo cáo Công tác bảo vệ môi trường - Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa năm 2022 

 

Trung tâm Kiểm định Công nghiệp II                                                                           Trang  6 

  

 

PHẦN 1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG 

1. Về công trình bảo vệ môi trường (BVMT) đối với nước thải 

1.1. Xử lý nước thải 

- Tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trong năm 2022: 4.398 (m3); 

- Tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trong năm 2021: 4.745 (m3); 

- Tổng lưu lượng theo thiết kế được phê duyệt trong báo cáo đánh giá tác động môi 

trường hoặc giấy phép môi trường: 5.475 (m3); 

- Tổng lưu lượng nước thải công nghiệp phát sinh trong năm 2022: 52.968 (m3);  

- Tổng lưu lượng nước thải công nghiệp phát sinh trong năm 2021: 88.776 (m3); 

- Tổng lưu lượng theo thiết kế được phê duyệt trong báo cáo đánh giá tác động môi 

trường hoặc giấy phép môi trường:109.500(m3); 

- Công ty đã tiến hành xử lý lượng phát sinh nước thải theo quy trình công nghệ 

như sau: 

 

Hình 1: Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý nước thải  

Thuyết minh quy trình xử lý 

Nước thải từ hệ thống xử lý nước sơ bộ bao gồm nước thải từ bồn lắng đọng và 

nước rửa ngược bộ lọc cát. Trước tiên lượng nước này sẽ được đưa về sân phơi bùn, tại 
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đây bùn và chất rắn lơ lửng được giữ lại và phơi khô để giảm thể tích (do độ ẩm giảm). 

Nước được thu gom vào hố của sân phơi bùn, sau đó được bơm đến bể cân bằng của hệ 

thống xử lý nước thải. 

Nước thải nhiễm dầu hầu hết được tạo ra từ thiết bị làm mát nhớt của turbine hơi, 

thiết bị làm mát máy phát bằng nước, làm mát bệ đỡ, bệ chặn của các bơm, máy nén gió, 

nước thải nhiễm dầu thỉnh thoảng cũng được tạo ra từ nước xả của mỗi toà nhà và khu 

vực máy biến thế. 

Nước thải nhiễm dầu được tập trung vào bể chứa nước nhiểm dầu, sau đó nước 

thải có dầu này được bơm qua bể tách dầu CPI (bể tách dầu CPI được thiết kế, lắp đặt 

đồng bộ với hệ thống xử lý nước của cụm chu trình hỗn hợp 306-2), ở đó dầu được tách 

ra xuyên qua giữa vách chia bởi sự khác nhau về trọng lượng riêng của nước và dầu. 

Dầu sẽ được các miếng xốp hút giữ lại. Nước sẽ theo đường ống xả về bồn trung hòa. 

Nước thải từ hệ thống loại khoáng có độ pH từ (5,5 - 9,0), nước này được chuyển 

đến bể nước thải đã được xử lý và thải vào nguồn tiếp nhận Sông Dinh. 

Nước thải từ hệ thống thu hồi nhiệt, từ gian turbine có độ pH từ (6 - 11), tất cả 

nước này được chuyển đến bể cân bằng của hệ thống xử lý nước thải. Nước thải từ bể 

cân bằng của hệ thống xử lý được bơm chuyển đến bể trung hoà.  

Tại bể trung hoà, với sự khuấy trộn của khí nén, nước thải được trung hoà với 

HCl hoặc NaOH để đạt độ pH theo yêu cầu (5,5 - 9,0) trước khi chảy vào bể nước thải 

đã được xử lý để thải vào môi trường tiếp nhận Sông Dinh. 

❖ Loại và lượng hóa chất, nhiên liệu, vật tư sử dụng trong quá trình xử lý nước 

thải: 

Hóa chất axit Clohydric 32% (HCl), số lượng tùy thuộc vào thời gian vận hành 

của tổ máy do điều độ quốc gia A0 huy động, nguồn gốc: mua từ các đơn vị cung cấp 

trong nước sản xuất. 

- Hóa chất Hydroxit Natri 45% (NaOH), số lượng tùy thuộc vào thời gian vận hành 

của tổ máy do điều độ quốc gia A0 huy động, nguồn gốc: mua từ các đơn vị cung cấp 

trong nước sản xuất 

1.2. Kết quả quan trắc nước thải 

1.2.1. Quan trắc định kỳ nước thải sinh hoạt 

- Thời gian quan trắc: 15/3/2022, 08-09/6/2022; 23/9/2022; 23-24/11/2022 

- Tần suất quan trắc: định kỳ 3 tháng/lần 
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- Đơn vị thực hiện quan trắc Trung tâm Kiểm định Công nghiệp II. Số Vimcerts: 

178 

- Vị trí các điểm quan trắc và số lượng mẫu thực hiện quan trắc theo bảng sau: 

Bảng 1: Thống kê vị trí điểm quan trắc nước thải sinh hoạt định kỳ năm 2022 

TT 
Tên điểm 

quan trắc 

Ký hiệu 

điểm quan 

trắc 

Thời gian quan 

trắc 

Vị trí lấy mẫu Mô tả điểm 

quan trắc 
N E 

1 
NTSH sau 

HTXL 
NT-03 

Quan trắc tác 

động 

15/3/2022,  

08-09/6/2022 

23/9/2022,  

23-24/11/2022 

435878 1159813 

Lấy mẫu tại hố 

ga đầu ra 

HTXL 

Bảng 2: Danh mục thông số quan trắc nước thải sinh hoạt định kỳ năm 2022 

TT Thành phần môi trường quan trắc Quy chuẩn so sánh 

1 

pH, BOD5, TDS, TSS, Sulfua (S2), Amoni, Nitrat, 

Phosphat, Dầu mỡ ĐTV, Chất hoạt động bề mặt, 

Coliform. 

QCVN 14:2008/BTNMT: 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải sinh hoạt 

❖ Nhận xét, đánh giá kết quả quan trắc: 

Kết quả mỗi thành phần quan trắc được tổng hợp vào bảng bên dưới. 

Bảng 3: Kết quả quan trắc nước thải sinh hoạt định kỳ năm 2022 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 

NT-03 QCVN 

14:2008/ 

BTNMT 

Cột B 
Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 

1 pH − 6,6 6,3 6,7 6,6 5 – 9  

2 BOD mg/l 24,8 8,9 22,5 9,3 50 

3 TDS mg/l 650 650 580 620 1.000 

4 TSS mg/l 43,5 10,0 37,5 14,0 100 

5 H2S mg/l 0,283 0,16 0,246 0,38 4 

6 N-NH4 mg/l 6,76 2,02 5,48 2,54 10 

7 N-NO3 
 mg/l 1,27 0,68 1,34 1,39 50 

8 PO4 mg/l 2,34 1,62 1,69 2,43 10 

9 

Dầu mỡ 

động thực 

vật 

mg/l 0,951 0,7 1,22 1,0 20 
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STT Chỉ tiêu Đơn vị 

NT-03 QCVN 

14:2008/ 

BTNMT 

Cột B 
Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 

10 

Chất họat 

động bề 

mặt 

mg/l 0,352 
KPH 

 
0,418 KPH 10 

11 Coliforms MPN/100 ml 3.500 2.200 3.300 2.800 5.000 

Ghi chú: 

+ QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt; 

+ (-) : Không quy định; 

+ KPH: Không phát hiện. 

Biểu đồ:  

- Đánh giá và kết luận: 

+ Dựa vào kết quả quan trắc nước thải sinh hoạt ta thấy các chỉ số ô nhiễm đều đạt 

QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt cho 

thấy hệ thống xử lý nước thải đang được quản lý chặt chẽ, có kiểm soát. 

1.2.2. Quan trắc định kỳ nước thải công nghiệp 

- Thời gian quan trắc: 15/3/2022, 08-09/6/2022; 23/9/2022; 23-24/11/2022 

- Tần suất quan trắc: định kỳ 3 tháng/lần 

- Đơn vị thực hiện quan trắc Trung tâm Kiểm định Công nghiệp II. Số Vimcerts: 

178 

- Vị trí các điểm quan trắc và số lượng mẫu thực hiện quan trắc theo bảng sau: 

Bảng 4: Bảng thông tin vị trí và thời gian quan trắc nước thải công nghiệp 

TT 
Tên điểm 

quan trắc 

Ký hiệu 

điểm quan 

trắc 

Thời gian quan 

trắc 

Vị trí lấy mẫu 
Mô tả điểm 

quan trắc 
N E 

1 
NTCN sau 

HTXLN 306-1 
NT-01 

Quan trắc tác 

động 

15/3/2022, 08-

09/6/2022 

435878 1159813 
Lấy mẫu tại 

đầu ra HTXL 



Báo cáo Công tác bảo vệ môi trường - Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa năm 2022 

 

Trung tâm Kiểm định Công nghiệp II                                                                           Trang  10 

  

 

2 
NTCN sau 

HTXLN 306-2 
NT-02 

23/9/2022,  

23-24/11/2022 
436050 1160018 

Bảng 5: Danh mục thông số quan trắc nước thải công nghiệp 

TT Thành phần môi trường quan trắc Quy chuẩn so sánh 

1 

Nhiệt độ, pH, BOD5, COD, DO, TSS, Sulfua, 

Amoni, Fe, Tổng P, Cu, Pb, Zn, Hg, Cd, As, Tổng 

N, Dầu mỡ ĐTV, Tổng dầu, mỡ khoáng, Coliform 

QCVN 40:2011/BTNMT: 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nước thải công nghiệp 

❖ Nhận xét, đánh giá kết quả quan trắc: 

Kết quả mỗi thành phần quan trắc được tổng hợp vào bảng bên dưới. 
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Bảng 6: Bảng kết quả thành phần quan trắc trong nước thải công nghiệp 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 

NT-01 NT-02 
QCVN 

40:2011/BTNMT 

(Kq=0,9; Kf=1,1) 

- Cột B 
Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 

1 pH - 7,1 7,1 6,9 6,9 6,8 7,3 7,0 7,1 5,5 - 9 

2 Nhiệt độ mg/L 31,1 35,7 29,2 30,4 30,8 33,6 29,5 31,6 40 

3 DO mg/L 4,88 5,66 4,53 6,05 4,36 5,12 4,48 5,59 - 

4 COD mg/L 36,4 39,1 52,6 33,7 55,0 49,5 56,2 43,7 148,5 

5 BOD mg/L 16,8 18,6 19,7 17,6 21,1 27,2 20,6 29,0 49,5 

6 TSS mg/L 9,0 13,0 11,0 17,0 14,0 15,0 13,0 15,0 99 

7 Cu mg/L KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 1,98 

8 Pb mgO2/L KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,495 

9 Zn oC KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 2,97 

10 Fe mg/L KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 4,95 

11 Hg mg/L KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,0099 

12 Cd mg/L KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,099 

13 As mg/L KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,099 

14 H2S mg/L KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH - 
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STT Chỉ tiêu Đơn vị 

NT-01 NT-02 
QCVN 

40:2011/BTNMT 

(Kq=0,9; Kf=1,1) 

- Cột B 
Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 

15 N-NH4 mg/L 0,84 0,60 0,89 0,73 2,20 0,76 2,19 0,88 9,9 

16 Tổng N mg/L 1,89 1,31 1,92 1,16 3,63 1,62 2,33 1,79 39,6 

17 Tổng P mg/L 3,27 1,69 2,45 1,04 1,15 1,04 2,17 1,27 5,94 

18 
Dầu động 

thực vật 
mg/L KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 19,8 

19 
Dầu mỡ 

khoáng 
mg/L KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 9,9 

20 Coliforms MPN/100mL 2.400 1.100 2.200 1.100 2.800 790 2.400 1.200 5.000 

Ghi chú: 

+ QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp 

+ QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt; 

+ (-) : Không quy định; 

+ KPH: Không phát hiện. 

Biểu đồ:  
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- Đánh giá và kết luận: 

+ Dựa vào kết quả quan trắc nước thải ta thấy tất cả các chỉ số ô nhiễm đều đạt 

QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. 

Tại cả 2 mẫu nước thải sau xử lý, các chỉ tiêu như Sulfua, Fe, Pb, Zn, Hg, Cd, As, 

Cu đều không phát hiện theo ngưỡng quy định. Qua đó cho thấy hệ thống xử lý 

nước thải của Công ty đang hoạt động tốt.
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2. Về công trình bảo vệ môi trường đối với khí thải 

2.1.  Xử lý khí thải 

- Các nguồn phát sinh bụi và khí thải ở công ty bao gồm:  

- Khí thải từ các tổ máy phát điện đều sử dụng nhiên liệu chính là khí thiên nhiên; 

nhiên liệu dự phòng là dầu DO với mức công suất là 37,5 MW. 

+ Tại ống khói khí thải máy phát điện số 3; 

+ Tại ống khói khí thải máy phát điện số 4; 

+ Tại ống khói khí thải máy phát điện số 5; 

+ Tại ống khói khí thải máy phát điện số 6; 

+ Tại ống khói khí thải máy phát điện số 7; 

+ Tại ống khói khí thải máy phát điện số 8. 

Sau khi lắp thêm các đuôi hơi và nâng chiều cao ống khói lên 25m làm tăng khả 

năng phát tán, vì vậy nồng độ ô nhiễm không khí tại các khu vực xung quanh luôn đạt 

Quy chuẩn môi trường tương ứng. 

Theo tính toán trong báo cáo đánh giá tác động môi trường của Công ty đã được 

phê duyệt, cùng với chiều cao trên nếu sử dụng nhiên liệu là khí thiên nhiên và dầu DO 

sẽ đảm bảo nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí xung quanh khu vực Công ty đạt 

theo Quy chuẩn Việt Nam; 

2.2. Kết quả quan trắc khí thải 

2.2.1. Kết quả quan trắc định kỳ 

- Thời gian quan trắc: 15/3/2022, 08-09/6/2022; 23/9/2022; 23-24/11/2022 

- Tần suất quan trắc: định kỳ 3 tháng/lần 

- Đơn vị thực hiện quan trắc Trung tâm Kiểm định Công nghiệp II. Số Vimcerts: 

178 

- Vị trí các điểm quan trắc và số lượng mẫu thực hiện quan trắc theo bảng sau: 

Bảng 7: Các điểm quan trắc và số lượng mẫu thực hiện quan trắc 

TT 
Tên điểm 

quan trắc 

Ký hiệu 

điểm quan 

trắc 

Thời gian quan trắc 

Vị trí lấy mẫu 

 
Mô tả điểm 

quan trắc 
N E 

1 
Khí ống thải tổ 

máy  GT-3 
KT-01 

Quan trắc tác động 

15/3/2022, 08-

09/6/2022 

23/9/2022,  

435902 1159937 

Tại sàn thao 

tác cách mặt 

đất 30m 
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TT 
Tên điểm 

quan trắc 

Ký hiệu 

điểm quan 

trắc 

Thời gian quan trắc 

Vị trí lấy mẫu 

 
Mô tả điểm 

quan trắc 
N E 

2 
Khí ống thải tổ 

máy  GT-4 
KT-02 

23-24/11/2022 

435996 1159857 

Tại sàn thao 

tác cách mặt 

đất 30m 

3 
Khí ống thải tổ 

máy GT-5 
KT-03 436031 1160096 

Tại sàn thao 

tác cách mặt 

đất 30m 

4 
Khí ống thải tổ 

máy GT-6 
KT-04 436009 1159893 

Tại sàn thao 

tác cách mặt 

đất 30m 

5 
Khí ống thải tổ 

máy GT-7 
KT-05 435902 1159937 

Tại sàn thao 

tác cách mặt 

đất 30m 

6 
Khí ống thải tổ 

máy GT-8 
KT-06 435996 1159857 

Tại sàn thao 

tác cách mặt 

đất 30m 

Bảng 8: Danh mục thông số quan trắc 

TT Thành phần môi trường quan trắc Quy chuẩn so sánh 

1 
Bụi (PM), CO, NOx, SO2, Lưu 

lượng, Nhiệt độ, CO2 

+ QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với bụi và các chất vô cơ; 

+ QCVN 22:2009/BTNMT:  Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

nhiệt điện. 

❖ Nhận xét, đánh giá kết quả quan trắc: 

Kết quả mỗi thành phần quan trắc được tổng hợp vào bảng bên dưới.



Báo cáo Công tác bảo vệ môi trường - Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa năm 2022 

 

Trung tâm Kiểm định Công nghiệp II                                                                           Trang  16 

  

 

Bảng 9: Kết quả quan trắc thành phần khí thải 

Chỉ tiêu Đợt 

quan 

trắc 

Lưu lượng 
Nhiệt 

độ 
Bụi CO SO2 NOx CO2 

Nguồn 

thải 
P (m3/h) °C mg/Nm3 % 

KT1 

Đợt 1 526.365 135,6 22,6 KPH KPH 135 4,35 

Đợt 2 526.365 125,1 KPH KPH KPH 132 4,36 

Đợt 3 720.538 135,8 24,2 KPH KPH 140,8 4,55 

Đợt 4 462.024 126,8 KPH KPH KPH 114,6 4,05 

KT2 

Đợt 1 601.224 134,0 24,8 KPH KPH 148 4,83 

Đợt 2 410.394 126,2 KPH KPH KPH 119 3,93 

Đợt 3 816.242 134,3 25,4 KPH KPH 154,8 4,76 

Đợt 4 400.102 125,7 KPH KPH KPH 126,0 4,22 

KT3 

Đợt 1 388.523 123,8 23,6 KPH KPH 154 3,56 

Đợt 2 357.523 126,7 KPH KPH KPH 130 3,26 

Đợt 3 393.166 124,1 23,9 KPH KPH 160,6 3,82 

Đợt 4 362.220 126,0 21,8 KPH KPH 135,6 3,89 

KT4 

Đợt 1 322.553 128,6 25,1 KPH KPH 132 4,24 

Đợt 2 322.553 131,2 21,8 KPH KPH 103 3,42 

Đợt 3 341.065 128,8 25,5 KPH KPH 141,0 4,43 

Đợt 4 351.653 130,8 KPH KPH KPH 114,2 4,03 

KT5 

Đợt 1 352.238 131,2 22,0 KPH KPH 159 4,89 

Đợt 2 358.868 131,1 KPH KPH KPH 134 3,17 

Đợt 3 350.253 130,4 23,3 KPH KPH 159,8 4,90 

Đợt 4 302.125 129,8 22,5 KPH KPH 119,4 3,68 

KT6 

Đợt 1 462.028 125,4 22,9 KPH KPH 123 3,26 

Đợt 2 424.173 127,9 KPH KPH KPH 102 2,96 

Đợt 3 461.271 126,2 24,1 KPH KPH 137,2 3,75 

Đợt 4 402.293 131,1 KPH KPH KPH 107,1 3,08 

QCVN 22:2009/BTNMT, Cột B 

Cmax = C x Kp x Kv với Kp=0,85 và 

Kv=0,8 

- 34 - 204 170 - 

QCVN 19:2009/BTNMT 

(Giá trị giới hạn B) 

Cmax = C x Kp x Kv với Kp=0,8 và 

Kv=0,8 

- 128 640 320 544 - 

Ghi chú: 

+ QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối 

với bụi và các chất vô cơ; 
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+ QCVN 22:2009/BTNMT:  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

nhiệt điện; 

+  (-) : Không quy định. 

2.2.2. Đánh giá và kết luận:  

+ Dựa vào kết quả quan trắc khí thải tại năm 2022, các chỉ tiêu quan trắc đều thấp 

hơn so với QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ; QCVN 22:2009/BTNMT:  Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện.Trong đó, các mẫu khí thải đều 

không phát hiện CO và SO2. 

3. Về kết quả quan trắc chất lượng không khí 

3.1. Kết quả quan trắc định kỳ  

- Thời gian quan trắc: 08-09/6/2022; 23-24/11/2022 

- Tần suất quan trắc: định kỳ 6 tháng/lần 

- Đơn vị thực hiện quan trắc Trung tâm Kiểm định Công nghiệp II. Số Vimcerts: 

178 

- Vị trí các điểm quan trắc và số lượng mẫu thực hiện quan trắc theo bảng sau: 

Bảng 10: Vị trí các điểm và số lượng mẫu thực hiện quan trắc không khí 

S

T

T 

Tên điểm quan 

trắc 
Ký hiệu  

Kiểu quan 

trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Vị trí lấy mẫu  

Mô tả điểm quan 

trắc N E 

I Không khí xung quanh 

1.  
Không khí tại khu 

vực tổ máy GT5,6,7 
KK-01 

Quan trắc 

tác động 

08-

09/6/2022 

24/11/2022 

- - Cách tổ máy 20m 

2.  
Không khí tại khu 

vực văn phòng 

KK-02 
- - 

Tại sảnh chính nhà 

văn phòng 

3.  

Không khí tại khu 

vực Bồn dầu 

KK-03 

  

Cách bồn dầu 10m, 

cách giàn ngưng 

hơi 15m 

4.  
Không khí tại khu 

vực tổ máy GT1 

KK-04 
- - Tại khu vực GT1 

5.  
Không khí tại khu 

vực tổ máy GT3,4,8 

KK-05 
- - 

Tại tổ máy 

GT3,4,8 

6.  
Không khí tại khu 

vực văn phòng cũ 

KK-06 
- - Sảnh văn phòng cũ 
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S

T

T 

Tên điểm quan 

trắc 
Ký hiệu  

Kiểu quan 

trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Vị trí lấy mẫu  

Mô tả điểm quan 

trắc N E 

7.  

Không khí tại khu 

vực xử lý nước 306-

2 

KK-07 

- - 
Giữ phòng x xử lý 

nước 306-2 

8.  

Không khí tại khu 

vực trạm 110 k– 

220kV 

KK-08 

- - 
Giữa 2 sân ngắt 

110 kV – 220kV 

 

Bảng 11: Danh mục thông số quan trắc 

TT Thành phần môi trường quan trắc Quy chuẩn so sánh 

1 Bụi, NO2, SO2, CO, NO, NH3, H2S, 

CH4, Nhiệt độ, độ ẩm 

+ QCVN 05:2013/BTNMT: Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng  

không khí xung quanh; 

+ QCVN 06:2009/BTNMT: Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất 

độc hại trong  không khí xung quanh; 

❖ Nhận xét, đánh giá kết quả quan trắc: 

Kết quả mỗi thành phần quan trắc được tổng hợp vào bảng bên dưới.
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Bảng 12: Kết quả mỗi thành phần không khí quan trắc 

Mã mẫu 

Codes 
Đợt 

Kết quả 

Test results 

Bụi NO2 SO2 CO NO NH3 H2S CH4 Nhiệt độ Độ ẩm 

mg/m3 oC % 

KK-01 
2 0,103 0,024 0,040 3,47 KPH KPH KPH KPH 35,7 71,6 

4 0,071 0,028 0,028 3,03 KPH KPH KPH KPH 31,2 72,1 

KK-02 
2 0,082 0,014 0,032 2,23 KPH KPH KPH KPH 34,5 72,5 

4 0,078 0,013 0,028 1,86 KPH KPH KPH KPH 31,0 71,8 

KK-03 
2 0,096 0,028 0,047 3,84 KPH KPH KPH KPH 36,2 70,4 

4 0,067 0,024 0,036 2,68 KPH KPH KPH KPH 31,1 71,8 

KK-04 
2 0,075 0,019 0,038 3,56 KPH KPH KPH KPH 36,4 71,7 

4 0,068 0,020 0,035 3,06 KPH KPH KPH KPH 31,2 71,6 

KK-05 
2 0,080 0,021 0,041 3,74 KPH KPH KPH KPH 35,4 74,4 

4 0,071 0,021 0,047 3,17 KPH KPH KPH KPH 31,7 72,1 

KK-06 
2 0,068 0,012 0,028 2,66 KPH KPH KPH KPH 34,9 73,1 

4 0,064 0,016 0,023 2,21 KPH KPH KPH KPH 30,9 72,7 

KK-07 2 0,092 0,028 0,043 3,10 KPH 0,031 0,012 KPH 35,7 71,8 
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Mã mẫu 

Codes 
Đợt 

Kết quả 

Test results 

Bụi NO2 SO2 CO NO NH3 H2S CH4 Nhiệt độ Độ ẩm 

mg/m3 oC % 

4 0,078 0,022 0,042 3,06 KPH 0,032 0,012 KPH 30,1 71,9 

KK-08 
2 0,077 0,015 0,034 2,31 KPH KPH KPH KPH 36,3 70,0 

4 0,075 0,018 0,036 2,11 KPH KPH KPH KPH 31,0 71,2 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

(trung bình 1h) 

0,3 0,2 0,35 30 - - - - - - 

QCVN 

06:2009/BTNMT 

(trung bình 1h) 

- - - - - 0,2 0,042 5 - - 

Ghi chú: 

+ QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng  không khí xung quanh; 

+ QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong  không khí xung quanh; 

+ KPH: Không phát hiện; 

+  (-) : Không quy định. 

3.2. Đánh giá và kết luận:  

Dựa vào kết quả quan trắc tại năm 2022 ta thấy các chỉ tiêu quan trắc của không khí xung quanh đều thấp hơn ngưỡng cho phép của quy 

định cụ thể như: không khí xung quanh đạt QCVN 05: 2013/BTNMT và QCVN 06:2009/BTNMT 

Tại thời điểm quan trắc có chỉ tiêu CH4 và NO cho kết quả không phát hiện tại tất cả các vị trí quan trắc. 
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4. Kết quả quan trắc nước mặt 

4.1. Kết quả quan trắc nước mặt 

- Thời gian quan trắc: 15/3/2022, 08-09/6/2022; 23/9/2022; 23-24/11/2022 

- Tần suất quan trắc: định kỳ 3 tháng/lần 

- Đơn vị thực hiện quan trắc Trung tâm Kiểm định Công nghiệp II. Số Vimcerts: 

178 

- Vị trí các điểm quan trắc và số lượng mẫu thực hiện quan trắc theo bảng sau: 

Bảng 13: Các điểm quan trắc và số lượng mẫu thực hiện quan trắc 

TT 
Tên điểm 

quan trắc 

Ký hiệu 

điểm quan 

trắc 

Thời gian quan trắc 

Vị trí lấy mẫu 

 
Mô tả điểm 

quan trắc 
N E 

1 Tại vị trí xả thải NM-01 
Quan trắc tác động 

15/3/2022, 08-

09/6/2022 

23/9/2022,  

23-24/11/2022 

434386 1161305 

Tại sàn thao 

tác cách mặt 

đất 30m 

2 
Tại hạ lưu nhà 

máy nhiệt điện 
NM-02 432041 1161220 

Tại sàn thao 

tác cách mặt 

đất 30m 

 

Bảng 14: Danh mục thông số quan trắc 

TT Thành phần môi trường quan trắc Quy chuẩn so sánh 

1 

pH, DO, TSS, COD, BOD5, N-

NH4+, Cu, Pb, Zn, Cr (III), Cr (VI), 

Fe, Tổng dầu mỡ, Chất hoạt động bề 

mặt, Coliform 

QCVN 08 MT-2015/BTNMT: Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về chất lượng  nước mặt; 

❖ Nhận xét, đánh giá kết quả quan trắc: 

Kết quả mỗi thành phần quan trắc được tổng hợp vào bảng bên dưới.
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Bảng 15: Kết quả quan trắc thành phần chất lượng nước mặt 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 

NM01 NM02 QCVN 

08-

MT:2015/ 

BTNMT 

(B2) 

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 

1 pH  - 6,8 6,5 7,0 6,8 6,8 6,6 6,9 7,0 5,5 – 9 

2 DO mg/L 6,64 5,94 6,45 6,24 6,18 5,31 6,27 6,21 >2 

3 TSS mg/L 36,7 38,2 32,7 32,4 26,7 29,5 38,2 34,0 50 

4 COD mg/L 14,3 17,6 16,4 19,2 15,8 13,9 18,8 17,4 25 

5 BOD5 mg/L 33,5 34,5 30,5 30,5 36,5 35,0 31,0 33,0 100 

6 NH4
+  mg/L KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 1 

7 T. dầu, mỡ mg/L KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,05 

8 Fe mg/L KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 2 

9 Pb mg/L KPH KPH 0,08 KPH KPH KPH 0,09 KPH KPH 

10 Cr (III) mg/L KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,05 

11 Cr (VI) mg/L KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH - 

12 Cu mg/L 0,086 0,118 0,068 0,157 0,069 0,107 0,077 0,170 0,9 

13 Zn mg/L 0,123 KPH 0,106 KPH 0,092 KPH 0,097 KPH 0,5 

14 CHĐ bề mặt mg/L KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 1 

15 Coliform MPN/100mL 2.800 5.400 2.600 4,9x103 3.300 4.600 2.800 5,4x103 10.000 
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Ghi chú: 

+ QCVN 08 MT-2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng  nước 

mặt; 

+ KPH: Không phát hiện; 

+  (-) : Không quy định. 

4.2. Đánh giá và kết luận:  

+ Dựa vào kết quả quan trắc tại năm 2022 ta thấy các chỉ tiêu quan trắc của nước 

mặt tại vị trí xả thải (NM-01) và hạ lưu sông Dinh (NM-02) đều thấp hơn ngưỡng 

cho phép của QCVN 08 MT - 2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng  nước mặt. Cụ thể, giá trị pH trung tính, DO ≥ 0. Các chỉ tiêu còn lại như N-

NH4
+, Cu, Pb, Zn, Cr(III), Cr (VI), Tổng dầu mỡ đều không phát hiện tại ngưỡng 

giá trị quy định.  

5. Về kết quả quan trắc chất lượng bùn thải 

5.1. Kết quả quan trắc định kỳ  

- Thời gian quan trắc: 08-09/6/2022; 23-24/11/2022 

- Tần suất quan trắc: định kỳ 6 tháng/lần 

- Đơn vị thực hiện quan trắc Trung tâm Kiểm định Công nghiệp II. Vimcerts số178 

- Vị trí các điểm quan trắc và số lượng mẫu thực hiện quan trắc theo bảng sau: 

Bảng 16: Vị trí các điểm quan trắc và số lượng mẫu thực hiện quan trắc 

STT 
Tên điểm quan 

trắc 
Ký hiệu  

Thời gian 

quan trắc 

Vị trí lấy mẫu  Mô tả điểm quan 

trắc N E 

1.  
Bùn thải tại điểm 

xả thải 
BT01 08-

09/6/2022 

24/11/2022 

- - 
Tại vùng xả thải 

sau HTXL  

2.  
Bùn thải tại hạ lưu 

điểm xả thải 
BT02 - - 

Khu vực hạ lưu 

cách điểm xả thải 

Bảng 14: Danh mục thông số quan trắc 

TT Thành phần môi trường quan trắc Quy chuẩn so sánh 

1 

pH, Asen, Bari, Bạc, Cadimi, Chì, 

Coban, Kẽm, Niken, Selen, Thủy 

ngân, Crom VI, Tổng Xyanua, Tổng 

dầu 

+ QCVN 50:2013/BTNMT: Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối 

với bùn thải từ quá trình xử lý nước 

❖ Nhận xét, đánh giá kết quả quan trắc: 

Kết quả mỗi thành phần quan trắc được tổng hợp vào bảng bên dưới.
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Bảng 17: Kết quả mỗi thành phần quan trắc chất lượng bùn 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 
BT01 BT02 

QCVN 50: 2013/BTNMT 

(Hàm lượng tuyệt đối Htc) 

Đợt 2 Đợt 4 Đợt 2 Đợt 4 T=0,108 T=0,261 

1 pH - 5,46 6,05 5,39 6,18 2,0-12,5 2,0-12,5 

2 Asen (As) mg/kg KPH KPH KPH KPH 8,84 11,92 

3 Chì (Pb) mg/kg 18,5 16,5 15,8 18,2 66,3 89,39 

4 Cadimi (Cd) mg/kg KPH KPH KPH KPH 2,21 2,98 

5 Kẽm (Zn) mg/kg 32,2 53,5 29,5 48,5 1.105 1489,75 

6 Coban (Co) mg/kg 10,2 12,5 8,36 10,3 353,6 476,72 

7 Niken (Ni) mg/kg 15,5 24,5 17,6 26,5 309,4 417,13 

8 Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH KPH KPH KPH 0,884 1,19 

9 Bạc (Ag) mg/kg KPH KPH KPH KPH 22,1 29,80 

10 Bari (Ba) mg/kg KPH KPH KPH KPH 442 595,90 

11 Xyanua (CN-) mg/kg KPH KPH KPH KPH 130,39 175,79 

12 Crom (VI) mg/kg KPH KPH KPH KPH 22,1 29,80 

13 Tổng dầu mg/kg 79,5 62,5 66,7 52,7 221 297,95 

14 Selen mg/kg KPH KPH KPH KPH 1 

Ghi chú: 

+ QCVN 50:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước; 

+ KPH: Không phát hiện. 

5.2. Đánh giá và kết luận:  

+ Dựa vào kết quả quan trắc bùn thải tại năm 2022, các chỉ tiêu quan trắc đều thấp hơn so với QCVN 50: 2013/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước, theo phương pháp ngâm chiết. 
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+ Tại thời điểm quan trắc các chỉ tiêu như Asen (As), Cadimi (Cd), Thủy ngân (Hg), 

Bạc (Ag), Bari (Ba), Selen (Se), Xyanua (CN-), Crom (VI) ở Tại điểm xả thải và 

Hạ lưu điểm xả thải đều cho kết quả không phát hiện. 

6. Về quản lý chất thải rắn thông thường 

6.1. Chất thải rắn sinh hoạt: 

Bảng 18: Tổng hợp chất thải rắn sinh hoạt 

TT CTRSH 
Khối lượng  

(kg) 

Tổ chức, cá nhân 

tiếp nhận CTRSH 

Khối lượng của 

năm 2021 

(kg) 

1 

- Nhóm có khả 

năng tái sử dụng, tái chế 

- Nhóm chất thải 

hữu cơ dễ phân hủy 

12.000 
Công ty CP Dịch vụ 

Đô thị Bà Rịa 
12.000 

6.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

Công ty không phát sinh chất thải rắn công nghiệp thông thường. 

7. Về quản lý chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại: Công ty có sổ đăng ký chủ nguồn thải nguy hại: 77.000038.T 

do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp ngày 21/03/2013. 

Bảng 19: Thành phần các chất thải nguy hại trong năm 2022 

TT Nhóm CTNH Mã CTNH 
Số lượng 

(kg) 

Phương 

pháp xử lý 

Tổ chức, cá 

nhân tiếp 

nhận CTNH 

1 Giẻ lau nhiễm dầu 18 02 01 3.783 TĐ 

Công ty 

TNHH Hà 

Lộc 

Công ty 

TNHH Môi 

trường Tươi 

Sáng 

2 
Bóng đèn huỳnh 

quang thải 
16 01 06 75 HR 

3 
Bao bì cứng bằng 

kim loại thải 
18 01 02 1.050 TC 

4 
Linh kiện điện tử 

thải 
16 01 13 100 TC - TĐ 

5 Lược gió 18 02 01 1.500 TĐ - HR 

6 
Vật liệu cách nhiệt  

thải 

11 06 01 

 
355 HR 

7 Hạt nhựa trao đổi ion 12 06 01 80 TĐ 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa) 

Công ty đã tiến hành thu gom vào kho lưu trữ tạm thời chất thải nguy hại, không để 

lẫn với chất thải khác và sau đó hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý 
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chất thải nguy hại là Công ty TNHH Hà Lộc, Công ty TNHH Môi trường Tươi Sáng 

định kỳ tiến hành thu gom, vận chuyển và đem đi xử lý theo đúng quy định của pháp 

luật. 

8. Về phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường: 

8.1. Việc xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi 

trường 

Công ty đã xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường ban hành 

kèm theo Quyết định số 1390/QĐ-NĐBR ngày 11/11/2022. 

 

8.2. Báo cáo việc thực hiện công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố 

môi trường, tập trung làm rõ các nội dung chính như sau: 

- Công ty đã thực hiện các công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi 

trường 

- Trong năm 2022, Công ty không để xảy ra sự cố môi trường. 

9. Kết quả khắc phục các yêu cầu của cơ quan thanh tra, kiểm tra và cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền (nếu có) 

Trong năm 2022, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa đã tuân thủ theo đúng pháp 

luật, không có phát sinh các vấn đề về tranh chấp, pháp lý.
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PHẦN 2:KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Công ty đã từng bước thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi 

trường, tuân thủ các quy chuẩn và tiêu chuẩn môi trường hiện hành của Việt Nam 

trong quá trình sản xuất kinh doanh.  

Từ kết quả phân tích các chỉ tiêu về môi trường và khảo sát thực tế hoạt động 

sản xuất tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa có thể đi đến kết luận sau: 

▪ Không khí xung quanh: các chỉ tiêu phân tích đều đạt tiêu chuẩn cho phép theo 

QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng  không khí 

xung quanh và QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một 

số chất độc hại trong  không khí xung quanh 

▪ Nước mặt: đều thấp hơn giới hạn cho phép QCVN 08 MT-2015/BTNMT: Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng  nước mặt. 

▪ Khí thải: đều thấp hơn giới hạn cho phép QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ; QCVN 

22:2009/BTNMT:  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt 

điện. 

▪ Nước thải sau hệ thống xử lý: hầu hết các chỉ tiêu của nước thải sau xử lý đều 

nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải công nghiệp. 

▪ Nước thải sinh hoạt: các chỉ tiêu của nước thải sinh hoạt đều thuộc QCVN 

14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

▪ Bùn thải: các chỉ tiêu phân tích đều đạt theo giới hạn cho phép của QCVN 50: 

2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn 

thải từ quá trình xử lý nước. 

▪ Chất thải rắn 

Chất thải rắn sinh hoạt: được Công ty thu gom vào các thùng đựng rác chuyên 

dụng. Lượng rác thải này được công ty hợp đồng với Công ty Công trình đô thị thành 

phố Bà Rịa định kỳ tiến hành thu gom và đem đi xử lý đúng quy định. 

Chất thải rắn nguy hại: Công ty đã tiến hành thu gom vào kho lưu trữ tạm thời 

chất thải nguy hại, không để lẫn với chất thải khác và sau đó hợp đồng với  đơn vị có 

chức năng vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại là Công ty TNHH Môi trường Hà Lộc, 
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Công ty TNHH Tươi Sáng định kỳ tiến hành thu gom, vận chuyển và đem đi xử lý 

theo đúng quy định của pháp luật. 

Tóm lại, qua kết quả quan trắc, chất lượng môi trường của Công ty tương đối tốt. 

Các phương pháp bảo vệ môi trường đã được Công ty thực hiện đầy đủ. 

Trong thời gian tới Công ty sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý như sau: 

- Tiếp tục ký hợp đồng vận chuyển và tiêu hủy với đơn vị có giấy phép thu gom 

và xử lý chất thải theo đúng hướng dẫn của cơ quan Quản lý môi trường; 

2. Kiến nghị 

Để đảm bảo sự phát triển kinh tế bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường xung 

quanh, Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa rất mong các Cơ quan Quản lý môi trường 

có thẩm quyền xem xét, đánh giá về báo cáo giám sát hiện trạng môi trường của Công 

ty, để Công ty phát huy hiệu quả và khắc phục kịp thời những mặt còn hạn chế nhằm 

bảo vệ tốt môi trường xung quanh.  
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PHỤ LỤC 1:  

PHIẾU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MẪU NĂM 2022 
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PHỤ LỤC 2:  

GIẤY TỜ PHÁP LÝ LIÊN QUAN 

1. Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số: 3500701305, 

đăng ký lần đầu ngày 01/11/2007 thay đổi lần thứ 6 ngày 03/07/2019 được Phòng 

đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cung 

cấp; 

2. Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án ”Nhà máy 

điện Bà Rịa” QĐ2022/QĐ-UB ngày 08 tháng 9 năm 1998 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc phê duyệt; 

3. Sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại cấp lần đầu mã số 77.000038.T ngày 

21/03/2013 do Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

cung cấp; 

 

 

 












































































































































































































































































